
 

                                  CÔNG BÁO/Số 927 + 928/Ngày 18-7-2025 75 

 

7
5
 

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 7

2
1

 +
 7

2
2
/N

g
ày

 1
3

-6
-2

0
2
4
 

CHÍNH PHỦ 

 

Số: 196/2025/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2025 
 

 

NGHỊ ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP  

ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về  

chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;  

Căn cứ Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở 

nước ngoài ngày 18 tháng 6 năm 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 

ngày 21 tháng 11 năm 2017;  

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; 

Chính phủ ban hành Nghi ̣điṇh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

111/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh 

sự, hợp pháp hóa lãnh sự. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp 

hóa lãnh sự 

1. Bổ sung khoản 3 vào Điều 2 như sau: 

“3. “Bản điện tử của giấy tờ, tài liệu” là văn bản điện tử do cơ quan, tổ chức 

cấp, lập, ban hành theo quy định pháp luật về công tác văn thư hoặc kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính bản điện tử của cơ quan có thẩm quyền theo quy định 

pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, văn bản công 

chứng điện tử theo quy định pháp luật về công chứng hoặc các loại giấy tờ, tài liệu 

khác được thể hiện, tạo lập ở dạng dữ liệu điện tử có chữ ký điện tử của cơ quan, 

tổ chức, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.” 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 như sau: 

“1. Giấy tờ, tài liệu của Việt Nam được chứng nhận lãnh sự theo yêu cầu, đề 

nghị của cá nhân, tổ chức.” 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 5 như sau: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-Chinh-phu-2015-282379.aspx
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“1. Bộ Ngoại giao có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự ở 

trong nước và thực hiện việc phân cấp thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, hợp pháp 

hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là Cơ quan có thẩm quyền 

trong nước). 

2. Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự hoặc cơ quan khác 

được giao thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là 

Cơ quan đại diện) có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự ở 

nước ngoài.”  

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 như sau: 

“2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân lựa chọn nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan có 

thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự hoặc gửi qua dịch vụ bưu 

chính hoặc nộp trực tuyến theo quy định tại Điều 15a Nghị định này.” 

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau: 

“Điều 7. Ngôn ngữ, địa điểm chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự 

1. Ngôn ngữ sử dụng để chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự được thực 

hiện như sau: 

a) Tại Cơ quan có thẩm quyền trong nước là tiếng Việt và tiếng Anh; 

b) Tại Cơ quan đại diện là tiếng Việt và tiếng Anh. Cơ quan đại diện được sử 

dụng ngôn ngữ chính thức của nước nơi giấy tờ, tài liệu được sử dụng để thay thế 

cho tiếng Anh. 

2. Địa điểm chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự là trụ sở Cơ quan có 

thẩm quyền trong nước và Cơ quan đại diện.” 

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau: 

“Điều 8. Chi phí chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự 

1. Người đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự phải nộp phí theo 

quy định của pháp luật phí và lệ phí tại thời điểm nộp hồ sơ. 

2. Trường hợp nộp hồ sơ, nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính, người đề nghị 

chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự phải trả cước phí bưu chính.” 

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau: 

“Điều 9. Các giấy tờ, tài liệu được miễn hợp pháp hóa lãnh sự 

1. Giấy tờ, tài liệu được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà 

Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên, hoặc theo nguyên tắc có đi 

có lại. 
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2. Giấy tờ, tài liệu được chuyển giao trực tiếp hoặc qua đường ngoại giao giữa 

cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. 

3. Giấy tờ, tài liệu được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp 

luật Việt Nam. 

4. Giấy tờ, tài liệu của nước ngoài mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền của 

Việt Nam không yêu cầu phải hợp pháp hóa lãnh sự trên cơ sở cơ quan đó tự xác 

định được tính xác thực của giấy tờ, tài liệu đó.” 

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau: 

“Điều 10. Các giấy tờ, tài liệu không được chứng nhận lãnh sự, hợp pháp 

hóa lãnh sự 

1. Giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, tẩy xóa nhưng không được đính chính theo quy 

định pháp luật. 

2. Giấy tờ, tài liệu giả mạo theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền hoặc được 

lập, cấp, chứng nhận sai, không đúng thẩm quyền, bị làm giả theo kết quả trả lời, 

xác minh của cơ quan lập, cấp, chứng nhận giấy tờ, tài liệu hoặc cơ quan quản lý 

nhà nước cấp trên của cơ quan lập, cấp, chứng nhận giấy tờ, tài liệu. 

3. Giấy tờ, tài liệu có chữ ký, con dấu không phải là chữ ký gốc, con dấu gốc 

đối với giấy tờ tài liệu không phải bản điện tử, trừ trường hợp đáp ứng quy định 

của pháp luật liên quan. 

4. Giấy tờ, tài liệu có nội dung xâm phạm lợi ích của Nhà nước Việt Nam. 

5. Bản điện tử của giấy tờ tài liệu không có chữ ký số của cơ quan, người có 

thẩm quyền, không bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu, tính xác thực, tính chống 

chối bỏ theo các quy định về giao dịch điện tử, chữ ký số và văn bản điện tử.” 

9. Bổ sung Điều 10a vào sau Điều 10 như sau: 

“Điều 10a. Trả lại hồ sơ trong trường hợp xác minh không có kết quả 

1. Sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày gửi văn bản đề nghị xác minh mà chưa 

nhận được trả lời, Cơ quan có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa 

lãnh sự có trách nhiệm đôn đốc cơ quan được đề nghị xác minh. Sau thời hạn 30 

ngày kể từ ngày gửi văn bản đề nghị xác minh theo quy định tại khoản 6 Điều 11, 

khoản 4 Điều 13, khoản 5 Điều 14, khoản 5 Điều 15, điểm đ khoản 3 Điều 15a 

Nghị định này mà không nhận được kết quả trả lời, Cơ quan có thẩm quyền chứng 

nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự thông báo cho người đề nghị về quá trình xác 

minh và trả lại hồ sơ.  
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2. Trường hợp nhận được kết quả trả lời xác minh sau thời hạn quy định tại 

khoản 1 Điều này và hồ sơ đã được trả lại, Cơ quan có thẩm quyền chứng nhận 

lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự thông báo cho người đề nghị để nộp lại hồ sơ theo 

quy định tại Chương II của Nghị định này.” 

10. Sửa đổi, bổ sung tiêu đề Mục 1, Chương II như sau: 

 

“Mục 1 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ TRỰC TIẾP  

HOẶC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH” 

 

11. Sửa đổi tên Điều 11, sửa đổi, bổ sung các điểm b, c, d khoản 1 và khoản 4, 

khoản 5 Điều 11 như sau: 

a) Sửa đổi tên Điều 11 như sau: 

“Điều 11. Trình tự, thủ tục chứng nhận lãnh sự tại Cơ quan có thẩm 

quyền trong nước” 

b) Sửa đổi, bổ sung các điểm b, c, d khoản 1 Điều 11 như sau: 

“b) Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: xuất trình bản chính hoặc bản sao 

Thẻ căn cước công dân/Thẻ căn cước/Giấy chứng nhận căn cước hoặc Hộ chiếu, 

giấy tờ xuất nhập cảnh/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị sử dụng hoặc xuất 

trình Căn cước điện tử; 

c) Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính: nộp 01 bản sao Thẻ 

căn cước công dân/Thẻ căn cước/Giấy chứng nhận căn cước hoặc Hộ chiếu, giấy 

tờ xuất nhập cảnh/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị sử dụng. Bản sao các 

loại giấy tờ nêu tại khoản này là bản chụp từ bản chính và không phải chứng thực; 

d) Giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự, kèm theo 01 bản chụp 

giấy tờ, tài liệu này để lưu tại Cơ quan có thẩm quyền trong nước.” 

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 4, khoản 5 Điều 11 như sau: 

“4. Việc chứng nhận lãnh sự theo quy định tại khoản 3 Điều này áp dụng đối 

với các giấy tờ, tài liệu do các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước có thẩm 

quyền và các tổ chức khác được phân cấp, ủy quyền thực hiện dịch vụ công cấp, 

công chứng, chứng thực, chứng nhận. 

5. Thời hạn giải quyết là 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp 

lệ đối với trường hợp hồ sơ có số lượng từ 01 đến 04 giấy tờ, tài liệu. Trường 

hợp hồ sơ có số lượng từ 05 đến 09 giấy tờ, tài liệu thì thời hạn giải quyết 
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không quá 02 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ có số lượng từ 10 giấy tờ, tài liệu 

trở lên thì thời hạn giải quyết có thể dài hơn nhưng không quá 04 ngày làm việc.” 

12. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 12 như sau: 

“3. Hồ sơ, thủ tục và thời hạn giải quyết theo quy định tại các khoản 1, 2 và 5 

Điều 11 Nghị định này. Trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10a Nghị định này, 

người đề nghị đã nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 11 Nghị định này và có đề nghị 

thực hiện thủ tục chứng nhận xuất trình thì không phải nộp lại hồ sơ.” 

13. Sửa đổi tên Điều 13 và sửa đổi, bổ sung các điểm b, c, d khoản 1, khoản 2 

và khoản 4 Điều 13 như sau:  

a) Sửa đổi tên Điều 13 như sau: 

“Điều 13. Trình tự, thủ tục chứng nhận lãnh sự tại Cơ quan đại diện”  

b) Sửa đổi, bổ sung các điểm b, c, d khoản 1 Điều 13 như sau: 

“b) Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: xuất trình bản chính hoặc bản sao 

Thẻ căn cước công dân/Thẻ căn cước/Giấy chứng nhận căn cước hoặc Hộ chiếu, 

giấy tờ xuất nhập cảnh/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị sử dụng hoặc 

xuất trình Căn cước điện tử hoặc giấy tờ tùy thân khác theo quy định của pháp 

luật sở tại; 

c) Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính: nộp 01 bản sao Thẻ 

căn cước công dân/Thẻ căn cước/Giấy chứng nhận căn cước hoặc Hộ chiếu, giấy 

tờ xuất nhập cảnh/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị sử dụng hoặc giấy tờ 

tùy thân khác theo quy định của pháp luật sở tại. Bản sao các loại giấy tờ nêu tại 

khoản này là bản chụp từ bản chính và không phải chứng thực; 

d) Giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự, đã được Cơ quan có thẩm 

quyền trong nước chứng nhận theo quy định tại Điều 11 Nghị định này hoặc giấy 

tờ, tài liệu do Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước khác lập, cấp, xác nhận, kèm 

theo 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này để lưu tại Cơ quan đại diện.” 

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13 như sau: 

“2. Cơ quan đại diện thực hiện chứng nhận lãnh sự trên cơ sở đối chiếu con 

dấu, chữ ký, chức danh trong chứng nhận lãnh sự của Cơ quan có thẩm quyền 

trong nước hoặc con dấu, chữ ký, chức danh của Cơ quan đại diện Việt Nam tại 

nước khác trên giấy tờ, tài liệu với mẫu con dấu, mẫu chữ ký, chức danh đã được 

Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo hoặc kết quả xác minh theo quy định tại 

khoản 4 Điều này.”   
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d) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 13 như sau: 

“4. Trường hợp cần kiểm tra tính xác thực của con dấu, chữ ký, chức danh trên 

giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự thì ngay sau khi nhận hồ sơ, Cơ 

quan đại diện có văn bản đề nghị Cơ quan có thẩm quyền trong nước hoặc Cơ quan 

đại diện tại nước khác xác minh. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được đề nghị, cơ quan được đề nghị xác minh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản 

cho Cơ quan đại diện. Ngay sau khi nhận được trả lời, Cơ quan đại diện giải quyết 

và thông báo kết quả cho người đề nghị chứng nhận lãnh sự.” 

14. Sửa đổi tiêu đề Mục 2, Chương II như sau: 

 

“Mục 2 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ TRỰC TIẾP HOẶC 

QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH” 

 

15. Sửa đổi tên Điều 14 và sửa đổi, bổ sung các điểm b, c, d, e khoản 1 và 

khoản 3 Điều 14 như sau:  

a) Sửa đổi tên Điều 14 như sau: 

“Điều 14. Trình tự, thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại Cơ quan có thẩm quyền 

trong nước” 

b) Sửa đổi, bổ sung các điểm b, c, d khoản 1 Điều 14 như sau: 

“b) Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: xuất trình bản chính hoặc bản sao 

Thẻ căn cước công dân/Thẻ căn cước/Giấy chứng nhận căn cước hoặc Hộ chiếu, 

giấy tờ xuất nhập cảnh/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị sử dụng hoặc xuất 

trình Căn cước điện tử; 

c) Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính: nộp 01 bản sao Thẻ 

căn cước công dân/Thẻ căn cước/Giấy chứng nhận căn cước hoặc Hộ chiếu, giấy 

tờ xuất nhập cảnh/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị sử dụng. Bản sao các 

loại giấy tờ nêu tại khoản này là bản chụp từ bản chính và không phải chứng thực; 

d) Giấy tờ, tài liệu đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự, đã được cơ quan đại diện 

ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng 

lãnh sự của nước ngoài chứng nhận;” 

c) Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 1 Điều 14 như sau: 

“e) 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu nêu tại điểm d để lưu tại Cơ quan có thẩm 

quyền trong nước.” 
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d) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 14 như sau: 

“3. Cơ quan có thẩm quyền trong nước thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự 

trên cơ sở đối chiếu con dấu, chữ ký và chức danh trong chứng nhận của cơ quan 

có thẩm quyền của nước ngoài trên giấy tờ, tài liệu với mẫu con dấu, mẫu chữ ký 

và chức danh đã được nước đó chính thức thông báo cho Bộ Ngoại giao.” 

16. Sửa đổi, bổ sung các điểm b, c, d, e khoản 1 và khoản 3 Điều 15 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung các điểm b, c, d khoản 1 Điều 15 như sau: 

“b) Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: xuất trình bản chính hoặc bản sao 

Thẻ căn cước công dân/Thẻ căn cước/Giấy chứng nhận căn cước hoặc Hộ chiếu, 

giấy tờ xuất nhập cảnh/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị sử dụng hoặc 

xuất trình Căn cước điện tử hoặc giấy tờ tùy thân khác theo quy định của pháp 

luật sở tại; 

c) Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính: nộp 01 bản sao Thẻ 

căn cước công dân/Thẻ căn cước/Giấy chứng nhận căn cước hoặc Hộ chiếu, giấy 

tờ xuất nhập cảnh/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị sử dụng hoặc giấy tờ 

tùy thân khác theo quy định của pháp luật sở tại. Bản sao các loại giấy tờ nêu tại 

khoản này là bản chụp từ bản chính và không phải chứng thực; 

d) Giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự, đã được chứng nhận 

bởi Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài hoặc cơ quan 

đại diện nước ngoài nơi có Cơ quan đại diện hoặc Cơ quan đại diện kiêm nhiệm;” 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 1 Điều 15 như sau: 

“e) 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu nêu tại điểm d để lưu tại Cơ quan đại diện.” 

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 15 như sau: 

“3. Cơ quan đại diện thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự trên cơ sở đối chiếu con dấu, 

chữ ký, chức danh trong chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 

với mẫu con dấu, mẫu chữ ký, chức danh đã được chính thức thông báo cho Cơ 

quan đại diện.” 

17. Bổ sung Mục 2a vào sau Mục 2 của Chương II và bổ sung Điều 15a vào 

sau Điều 15 như sau: 

a) Bổ sung Mục 2a vào sau Mục 2 của Chương II như sau: 
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“Mục 2a 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ,  

HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ ĐIỆN TỬ”  

 

b) Bổ sung Điều 15a vào sau Điều 15 như sau: 

“Điều 15a. Tiếp nhận, giải quyết yêu cầu chứng nhận lãnh sự, hợp pháp 

hóa lãnh sự trên môi trường điện tử 

1. Người đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự nộp hồ sơ trực 

tuyến theo cách thức sau:  

a) Đăng nhập tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia bằng tài khoản định 

danh điện tử theo quy định pháp luật về định danh và xác thực điện tử; cung cấp 

thông tin theo biểu mẫu điện tử tương tác, đăng tải bản điện tử giấy tờ, tài liệu đề 

nghị được chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự. 

b) Đối với hồ sơ đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự, người đề nghị cần đăng tải kèm 

theo bản điện tử của bản dịch giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự 

sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh, nếu giấy tờ, tài liệu đó không được lập bằng các 

thứ tiếng trên.  

2. Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ, người đề nghị được cấp 01 mã số hồ sơ thủ 

tục hành chính để theo dõi, tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ hoặc truy cập để hoàn 

thiện hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, hợp 

pháp hóa lãnh sự. Người đề nghị có trách nhiệm lưu giữ, bảo đảm bí mật mã số hồ 

sơ thủ tục hành chính. 

3. Ngay trong ngày làm việc, khi nhận được hồ sơ yêu cầu chứng nhận lãnh sự, 

hợp pháp hóa lãnh sự trực tuyến, cơ quan có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, hợp 

pháp hóa lãnh sự thực hiện kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ. 

a) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa phù hợp thì yêu cầu người đề nghị bổ 

sung, hoàn thiện các giấy tờ cần thiết theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ; 

b) Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều này và không 

thuộc trường hợp quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định này thì gửi ngay thông 

báo nộp phí cho người đề nghị qua thư điện tử hoặc gửi tin nhắn qua điện thoại di 

động cho người đề nghị hoặc chức năng gửi tin nhắn tới người đề nghị của Cổng 

dịch vụ công quốc gia; 
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c) Hồ sơ đề nghị chỉ được tiếp nhận chính thức để xử lý và cấp Giấy tiếp nhận 

hồ sơ và hẹn trả kết quả qua cách thức quy định tại điểm b khoản này sau khi đã 

được hoàn thiện, bổ sung, bảo đảm đầy đủ, phù hợp và nộp phí theo quy định. 

Thời hạn giải quyết theo quy định tại khoản 5 Điều 11 Nghị định này và được 

tính từ thời điểm gửi Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc gửi tin nhắn hẹn 

trả kết quả cho người đề nghị. 

d) Trường hợp bản điện tử của giấy tờ, tài liệu thuộc các trường hợp quy định 

tại Điều 9, Điều 10 Nghị định này, cơ quan tiếp nhận hồ sơ từ chối tiếp nhận, nêu 

rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ gửi tới người đề nghị theo cách 

thức quy định tại điểm b khoản này. 

đ) Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân khác 

mà không thể trả kết quả đúng thời gian đã hẹn thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi 

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả theo cách thức quy định tại điểm b khoản 

này. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện quy trình xác minh theo quy định tương 

ứng tại khoản 6 Điều 11, khoản 4 Điều 13, khoản 5 Điều 14, khoản 5 Điều 15 Nghị 

định này. 

4. Việc chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự bản điện tử giấy tờ tài liệu 

được thực hiện trên cơ sở: 

a) Kiểm tra tính xác thực của chữ ký điện tử của cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam trên bản điện tử của giấy tờ, tài liệu đề nghị chứng nhận lãnh 

sự theo quy định của pháp luật liên quan đến giao dịch điện tử, chữ ký số và chứng 

thư số; hoặc 

b) Kiểm tra tính xác thực của chữ ký điện tử của cơ quan đại diện ngoại giao, 

cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của 

nước ngoài tại Việt Nam đã được thông báo, giới thiệu chính thức qua đường 

ngoại giao trên bản điện tử của giấy tờ, tài liệu đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự tại 

Cơ quan có thẩm quyền trong nước hoặc kiểm tra tính xác thực của chữ ký điện tử 

của Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài nơi có Cơ 

quan đại diện hoặc Cơ quan đại diện kiêm nhiệm đã được thông báo, giới thiệu 

chính thức qua đường ngoại giao trên bản điện tử của giấy tờ, tài liệu đề nghị hợp 

pháp hóa lãnh sự tại Cơ quan đại diện ở nước ngoài; hoặc 
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c) Kết quả xác minh của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam khẳng 

định tính xác thực của chữ ký số trên bản điện tử giấy tờ, tài liệu được đề nghị 

chứng nhận lãnh sự hoặc kết quả trả lời của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 

khẳng định tính xác thực của chữ ký số trên bản điện tử giấy tờ, tài liệu được đề 

nghị hợp pháp hóa lãnh sự. 

5. Người đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự trên môi trường 

điện tử được nhận kết quả là bản điện tử giấy tờ, tài liệu có tem chứng nhận điện tử 

và ký số của cơ quan có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự 

được gửi qua thư điện tử, Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân đó hoặc 

gửi vào thiết bị số, thông qua phương pháp truyền số liệu phù hợp, đảm bảo an 

toàn, bảo mật thông tin. 

6. Việc ký số của cơ quan, người có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, hợp pháp 

hóa lãnh sự thực hiện theo quy định pháp luật về chữ ký số chuyên dùng công vụ.  

7. Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ, Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ, Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả 

thực hiện theo quy định pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính.” 

18. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3, khoản 4 Điều 17 và bổ sung khoản 5 vào 

sau khoản 4 Điều 17 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 17 như sau: 

“b) Lưu trữ trong thời hạn 02 năm đối với hồ sơ chứng nhận lãnh sự, hợp pháp 

hóa lãnh sự không thuộc diện nêu tại điểm a khoản 2 Điều này.” 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 17 như sau:  

“4. Cơ quan có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự có trách 

nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến việc đã chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa 

lãnh sự khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản để phục 

vụ cho việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.” 

c) Bổ sung khoản 5 vào sau khoản 4 Điều 17 như sau: 

“5. Việc lưu trữ hồ sơ giải quyết thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa 

lãnh sự trên môi trường điện tử thực hiện theo quy định pháp luật về lưu trữ hồ sơ 

thủ tục hành chính điện tử.” 
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19. Bổ sung điểm e, điểm g, điểm h vào sau điểm đ khoản 2 Điều 18 như sau: 

“e) Đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương, đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện công tác chứng nhận lãnh 

sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu khi tiếp nhận phân cấp. 

g) Ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ, mẫu giấy tờ và việc giới 

thiệu mẫu con dấu, mẫu chữ ký và chức danh phục vụ cho công tác chứng nhận 

lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự. 

h) Quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu về hợp pháp hóa lãnh sự với Cổng Dịch vụ 

công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh để 

sử dụng kết quả hợp pháp hóa lãnh sự đối với thủ tục hành chính có liên quan của 

cá nhân, tổ chức.” 

20. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 20 như sau: 

“2. Thông báo kịp thời cho Bộ Ngoại giao mẫu con dấu, mẫu chữ ký và chức 

danh, thời hạn ủy quyền của các cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền ký cấp, 

công chứng, chứng thực, chứng nhận giấy tờ, tài liệu và thông báo lại ngay khi có 

sự thay đổi; định kỳ hàng năm rà soát mẫu con dấu, mẫu chữ ký, chức danh của cơ 

quan, tổ chức để thông báo cho Bộ Ngoại giao.” 

21. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 21 như sau: 

“a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và về nội dung, tính 

xác thực, hợp pháp của các giấy tờ, tài liệu đó.” 

Điều 2. Thay thế, bãi bỏ một số quy định tại Nghị định số 111/2011/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp 

hóa lãnh sự 

1. Thay thế cụm từ “Bộ Ngoại giao” bằng cụm từ “Cơ quan có thẩm quyền 

trong nước” tại khoản 2, khoản 6 Điều 11, Điều 12, khoản 2, khoản 5 Điều 14. 

2. Bãi bỏ quy định tại Điều 19 của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP.  

Điều 3. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 8 năm 2025. 

2. Quy định về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự điện tử áp dụng từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
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3. Trường hợp người đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự đã 

nộp hồ sơ trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì tiếp tục áp dụng quy định của 

Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về 

chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.  

4. Cơ quan ngoại vụ địa phương đã được ủy quyền tiếp nhận hồ sơ đề nghị 

chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Điều 5 Nghị định 

số 111/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về chứng nhận 

lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự được tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

này cho đến khi có quy định về phân cấp thẩm quyền theo khoản 3 Điều 1 

Nghị định này. 

5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 
TM. CHÍNH PHỦ 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 
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